Mẫu số 11. Danh mục tài liệu, quy trình, nhân lực và thiết bị của tổ chức đánh giá sự phù hợp
(Kèm theo Thông tư số 90/2024/TT-BCA ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an)
DANH MỤC TÀI LIỆU, QUY TRÌNH, NHÂN LỰC VÀ THIẾT BỊ CỦA TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
1. Hồ sơ đăng ký
	TT
	Tên tài liệu
	Số lượng
	Mã số tài liệu

	1
	Giấy đăng ký chỉ định
	 
	 

	2
	Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực
	 
	 

	3
	Chứng chỉ công nhận năng lực
	 
	 

	4
	Danh sách nhân sự
	 
	 

	5
	Biểu mẫu kết quả (nếu có)
	 
	 

	6
	Hồ sơ, tài liệu khác...
	 
	 


2. Danh mục tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình, thủ tục thử nghiệm/ giám định/kiểm định/chứng nhận
	TT
	Tên tài liệu
	Mã số
	Hiệu lực từ
	Cơ quan ban hành
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	....
	 
	 
	 
	 
	 


(Gửi kèm theo quy trình, thủ tục thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận đã được phê duyệt)
3. Danh sách thử nghiệm viên/giám định viên/kiểm định viên/chuyên gia đánh giá
	STT
	Họ và tên
	Chứng chỉ đào tạo chuyên môn
	Chứng chỉ đào tạo hệ thống quản lý
	Kinh nghiệm công tác (ghi số năm)
	Kinh nghiệm đánh giá sự phù hợp (ghi số cuộc)
	Loại hợp đồng lao động đã ký
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh năng lực của thử nghiệm viên/giám định viên/kiểm định viên/chuyên gia đánh giá đáp ứng yêu cầu quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa)
4. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ thử nghiệm, kiểm định
4.1. Trang thiết bị cần kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm
	TT
	Tên máy móc, thiết bị, kiểu loại, thông số kỹ thuật chính
	Năm sản xuất, nước sản xuất
	Năm đưa vào sử dụng và tình trạng thiết bị
	Ngày kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm
	Đơn vị kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 


4.2. Trang thiết bị khác
	TT
	Tên thiết bị
	Đặc trưng kỹ thuật
	Ngày đưa vào sử dụng
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 


(gửi kèm theo giấy chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm của thiết bị)
......... (tên tổ chức) cam kết các nội dung khai trên là đúng và chịu trách nhiệm về các nội dung đã khai.
 
	 
	........., ngày..... tháng..... năm.....
NGƯỜI ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)


 
 
